
JANUARY 2025 ậ THÁNG GIÊNG ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ L͌:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I T͠I: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

   

1         2/12 
LỄ MẸ THIÊN CHÚA 

L͍ Bu͡c 
Solemnity of Mary,  

The Holy Mother Of God 

Solemnity – Holyday of Obligation 

 2         3 
Thánh Basilô Cҧ và Grêgôriô 

GM TSHT 
Lễ Nhớ 

Saints Basil the Great and  

Gregory Nazianzen, Bishops and 
Doctors of the Church 

Memorial 

 3         4 
Lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu 

The Most Holy Name of Jesus 

 4              5 
THỨ BҦY ĐҪU THÁNG 

 
Thánh Êlizabeth Ann Setôn, NT 

Lễ Nhớ 
Saint Elizabeth Ann Seton, 

Religious 

5                        6 
 

CHÚA NHҰT 

LỄ HIỂN LINH 
The Epiphany of the Lord 

6                7 
Thánh Anrê Bessette, TS 

Saint André Bessette, Religious 

7          8 
Thánh Raymond Penyafort, LM 

Saint Raymond of Penyafort, Priest 

8                   9 9          10 10        11 

 

11      12 
Thánh Hilariô, GM TSHT 
Saint Hilary, Bishop and  

Doctor of the Church 

12        13 
 

CHÚA GIÊSU CHỊU 

PHÉP RỬA 
The Baptism of The Lord 

13        14 
Thánh Hilariô, GM TSHT 
Saint Hilary, Bishop and  

Doctor of the Church 

14        15 15         16 

 

16         17 17        18 
Thánh Antôn, Viện Phụ 

Lễ Nhớ 
Saint Anthony, Abbot 

Memorial 

18      19 

 

19       20 
 
 

CHÚA NHҰT 2 TN-C 
2nd  Sunday in Ordinary Time 

20        21 
Thánh Fabianô, GH TĐ 
Thánh Sebastianô, TĐ 

Saint Fabian, Pope and Martyr 

Saint Sebasstian, Martyr 

21        22 
Thánh Anê, Trinh Nữ, TĐ 

Lễ Nhớ 
 Saint Agnes, Virgin and Martyr 

22        23 
Ngày Cҫu Nguyện Phò Sự Sống 

Day of Prayer for the Legal Protection 
of Unborn Children 

23        24 
Thánh Vicentê, PT và TĐ 

Saint Vincent, Deacon and Martyr 

24        25 
Thánh Phanxicô Sêlêsiô, GM TSHT  

Lễ Nhớ 
Saint Francis de Sales, Bishop and 

Doctor of the Church 
 

25      26 
Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lҥi 

Lễ Kính 
The Conversion of Saint Paul the 

Apostle 

26        27 
 

CHÚA NHҰT 3 TN-C 
3rd  Sunday in Ordinary Time 

27        28 
Thánh Angela Merici, Trinh Nữ 

Saint Angela Merici, Virgin 

 28       29 
Thánh Tôma Aquinô, LM TSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Thomas Aquinas, Priest and 

Doctor of the Church 

29       1/1 
 
 
 
 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 
ҨT TỴ 2025 
Cҫu Bình An 

30       2/1 
 
 
 
 

MÙNG HAI TẾT 
Cҫu Cho Tiên Nhân 

31       3/1 
Thánh Gioan Boscô, LM 

Lễ Nhớ 
Saint John Bosco, Priest 

 
MÙNG BA TẾT 

Cҫu Cho Công Việc 

 



FEBRUARY 2025 ậ THÁNG HAI ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 

THỨăHAI 

MONDAY 

THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

       

1       4/1 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

 

2          5 
CHÚA NHҰT 4 TN-C 
4th  Sunday in Ordinary Time 

Đӭc Mẹ Dâng Chúa  
Giêsu Vào Đền Thánh 

The Presentation of 
The Lord 

3          6 
Thánh Biasiô, GM TĐ 

Thánh Ansgar, GM 
Saint Blaise, Bishop and Martyr 

Saint Ansgar, Bishop 

4         7 5          8 
Thánh Agatha, Tinh Nữ TĐ 

Lễ Nhớ 
Saint Agatha, Virgin and Martyr 

Memorial 

6          9 7          10 

  

8       11 
Thánh Giêrônimô Êmilianô và 

Thánh Josephine Bakhita,  
Trinh Nữ 

Saint Jerome Emiliani;  

Saint Josephine Bakhita, Virgin 

 

9           12 
 

CHÚA NHҰT 5 TN-C 
5th Sunday in Ordinary Time 

10        13 
Thánh Sôlastica, Trinh Nữ 

Lễ Nhớ 
Saint Scholastica, Virgin 

Memorial 

11        14 
Lễ Đӭc Mẹ Lộ Đӭc 

Our Lady of Lourdes 

12        15 

 

13        16 

 

14        17 
Thánh Cyrillô, Đan Sĩ 
Thánh Mêthôđiô, GM 

Lễ Nhớ 
Saints Cyril, Monk, and Methodius, 

Bishop 

15    18 

 

16        19 
 
 

CHÚA NHҰT 6 TN-C 
6th Sunday in Ordinary Time 

 
 

17        20 
Bҧy Thánh Sáng Lập 

 Dòng Tôi Tớ 
The Seven Holy Founders  

of the Servite Order 

18        21 19        22 

 

20        23 21        24 
Thánh Phêrô Đamian, GM TSHT 
Saint Peter Damian, Bishop and 

Doctor of the Church 

22     25 
Ngai Tòa Thánh Phêrô  

Tông Đồ 
Lễ Kính 

The Chair of Saint Peter 

 the Apostle 

 

23        26 
 

CHÚA NHҰT 7 TN-C 
7th Sunday in Ordinary Time 

24        27 

 

25        28 26        29 27        30 
Thánh Grêgôriô Narek,Viện Phụ,TSHT 

Saint Gregory of Narek, Abbot and 
Doctor of the Church 

28       1/2 

 



 MARCH 2025 ậ THÁNG BA ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 
SUNDAY 

THỨăHAI 
MONDAY 

THỨăBA 
TUESDAY 

THỨăTѬ 
WEDNESDAY 

THỨăNĂM 
THURSDAY 

THỨăSÁU 
FRIDAY 

THỨăBẢY 
SATURDAY 

      
 

 

1         2/2 
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 

2          3 
 

CHÚA NHҰT 8 TN-C 
8th Sunday in Ordinary Time 

3          4 
Thánh Katharine Drexel, Trinh Nữ 

Saint Katharine Drexel, Virgin 
 

 

4          5 
Thánh Casimir 
Saint Casimir 

5          6 
LỄ TRO 

ĂNăCHAYă&ă 
KIÊNG THỊT 

Ash Wednesday 

6          7 

 

7          8 
Thánh Perpetua và Thánh Felicia, TĐ   
Saint Perpetua and Felicia, Martyrs 

8           9 
Thánh Gioan Thánh Giá, TS   
Saint John of God, Religious 

 

9         10 
CHÚAăNHҰTă1ă 

MÙA CHAY 
1st Sunday of Lent 

  

Đổi Giờ (Vһn Lên 1 Giờ) 
Daylight Saving Begins 
1:00AM → → 2:00AM 

10       11 
 

11       12 12       13 13       14 
 

14       15 

 
 

15        16 
 

16       17 
 

CHÚA NHҰT 2  
MÙA CHAY 

2nd Sunday of Lent 

17       18 
Thánh Patriciô, GM 
Saint Patrick, Bishop 

 

18       19 
Thánh Cyrilô Giêrusalem, GM TSHT 
Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and 

Doctor of the Church 

19       20 
THÁNH CẢ GIUSE 

BẠNăĐỨC MẸ 
LӉ Trọng 

SAINT JOSEPH, SPOUSE OF THE 

BLESSED VIRGIN MARY 
Solemnity 

20        21 21       22 
 

 

22        23 
 

23       24 
CHÚA NHҰT 3  

MÙA CHAY 
3rd  Sunday of Lent  

 

30                2/3 
CHÚA NHҰT 4  

MÙA CHAY 
4th Sunday of Lent 

 

24       25 
 
 
 
 

31       3/3 
 

25       26 
Lӈ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MҼ 

LӉ Trọng 
 

THE ANNUNCIATION OF THE 

LORD 

26       27 
 

27       28 
 

28       29 
 

29       1/3 
 



APRIL 2025 ậ THÁNG TѬăậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 
SUNDAY 

THỨăHAI 
MONDAY 

THỨăBA 
TUESDAY 

THỨăTѬ 
WEDNESDAY 

THỨăNĂM 
THURSDAY 

THỨăSÁU 
FRIDAY 

THỨăBẢY 
SATURDAY 

  

1         4/3 
 
 

 

2          5 
Thánh Phanxicô Paola, Ẩn Tu  
Saint Francis of Paola, Hermit 

3          6 
 
 

 

4          7 
Thánh Isiđôrô, GM, TSHT 
Saint Isidore, Bishop and 

 Doctor of the Church 
 

 

5         8 
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 

 
Thánh Vincent Ferrer, LM 
Saint Vincent Ferrer, Priest 

 

6          9 
CHÚA NHҰT 5  

MÙA CHAY 
5th Sunday of Lent 

 

7          10 
Thánh Gioan Baotixita Lasan, LM 

Saint John Baptist de la Salle, Priest 

8          11 
 

9          12 10        13 
 

11        14 
Thánh Stanislaô, GM TĐ  

Saint Stanislaus, Bishop and Martyr 

12      15 

13        16 
 

CHÚA NHҰT LỄ LÁ 
Palm Sunday of the Passion of the Lord  

14        17 
TUẦN THÁNH 

15        18 
TUẦN THÁNH 

16        19 
TUẦN THÁNH 

17        20 
CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ 

Holy Thursday 

 
 
 

Tam Nhật Vượt Qua 

18        21 
TƯỞNG NIӊM CHÚA TỬ NẠN 

Good Friday 

 
ĂNăCHAYă&ăKIÊNGăTHỊT 

 
Tam Nhật Vượt Qua 

19      22 
VỌNG PHỤC SINH 

Holy Saturday 

 
 
 

Tam Nhật Vượt Qua 

20        23 
 

CHÚA NHҰT  
ĐẠI LỄ CHÚA 
 PHỤC SINH 

Easter Sunday  

21        24 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

22        25 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

23        26 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

24        27 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

25        28 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

26      29 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

27        30 
CHÚA NHҰT 2  

PHỤC SINH 
2nd Sunday of Easter 

KínhăLòngăChúaăThѭơngăXót 
Sunday of Devine Mercy  

28       1/4 
Thánh Phêrô Chanel, LM TĐ 

Thánh Louis Grignion de Montfort, LM 
Saint Peter Chanel, Priest and Martyr; 

Saint Louis Grignion de Montfort, 

Priest 

29        2 
Thánh Catarina Siena, Tinh Nữ TSHT  

LӉ Nhớ  
Saint Catherine of Siena, Virgin and 

Doctor of the Church 

30       3/4 
Thánh Piô V, Giáo Hoàng  

Saint Pius V, Pope 

   



 MAY 2025 ậ THÁNG NĂMăậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 
SUNDAY 

THӬăHAI 
MONDAY 

THӬăBA 
TUESDAY 

THӬăTѬ 
WEDNESDAY 

THӬăNĂM 
THURSDAY 

THӬăSÁU 
FRIDAY 

THӬăBẢY 
SATURDAY 

     

1         4/4 
Thánh Giuse Thӧ 

Quan Thầy Giáo Xӭ 
Saint Joseph the Worker 

2          5 
Thánh Athanasiô, GM TSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Athanasius, Bishop and Doctor 

of the Church 

3          6 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

Thánh Philiphê và  
Thánh Giacôbê Tông Đồ  

Lễ Kính  
Saint Philip and James, Apostles 

Feast 

4          7 
 

CHÚA NHҰT 3  
PHӨC SINH 

3rd Sunday of Easter 

 
Rước Kiệu Thánh Giuse 

5          8 6          9 7         10 8         11 
 

9         12 
 

10       13 
Thánh Gioan Villa, LM TSHT  
Thánh Đamien de Veuster, LM  

Lễ Kính  
Saint John of Avila, Priest and Doctor 

of the Church 

Saint Damien de Veuser, Priest 

11        5 
 

CHÚA NHҰT 4  
PHӨC SINH 

4th Sunday of Easter 
 

Ngày Hiền Mẫu 
Mother’s Day 

12       15 
Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, TĐ 

Thánh  Pancras, TĐ  
Saints Nereus and Achilleus, Martyrs; 

Saint Pancras, Martyr 

13       16 
Lễ Đӭc Mẹ Fatima 
Our Lady of Fatima 

14       17 
Thánh Matthias, Tông Đồ 
Saint Matthias, Apostle 

15       18 
Thánh Isiđôrô 

Saint Isidore 

16       19 17       20 
 

18       21 
 

CHÚA NHҰT 5  
PHӨC SINH 

5th Sunday of Easter 
 

19       22  
 

20       23 
Thánh Bêrnadinô Siena, LM 

Saint Bernardine of Siena, Priest 

21       24 
Thánh Christopher Magallanes, LM 

và Các Bҥn, Tử Đҥo 
Saint Christopher Magallanes,  

Priest and Companions, Martyrs 

22       25 
Thánh Rita Cascia, NT 

Saint Rita of Cascia, Religious 

23       26 24       27 

25       28 
 

CHÚA NHҰT 6  
PHӨC SINH 

6th Sunday of Easter 

 

26       29 
Thánh Philiphê Nêri, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Philip Neri, Priest 

 

27       1/5 
Thánh Augustinô Canterbury, GM 

Saint Augustine of Canterbury, Bishop  

 

28        2 

 

29        3 
Thánh Phaolô VI, GH 
Saint Paul VI, Pope 

30        4 
 

31       5/5 
Lễ Đӭc Mẹ Thăm Viếng 

Lễ Kính 
The Visitation of the 

Blessed Virgin Mary 
Feast 



 JUNE 2025 ậ THÁNG SÁU ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

1         6/5 
CHÚA NHҰT 7  

PHỤC SINH 

7th Sunday of Easter 

 

CHÚA THĂNGăTHIÊN 

The Ascension of the Lord 

 

ề ẫ
Mother’s Day

2          7 
Thánh Marcellinô và Phêrô, TĐ 

Saints Marcellinus and Peter, Martyrs 

3          8 
Thánh Carôlô Lwanga 

và Các Bҥn Tử Đҥo 
LӉ Nhớ 

Saint Charles Lwanga and 

Companions, Martyrs 
Memorial 

4          9 

 

5         10 
Thánh Bônifaciô, GM TĐ 

LӉ Nhớ 
Saint Boniface, Bishop and Martyr 

 

6         11 
Thánh Norbert, GM 

Saint Norbert, Bishop 

7          12 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

 
 

8         13 

CHÚA NHҰT LỄ  

CHÚA THÁNH THẦN 

HIỆN XUỐNG 
Pentecost 

9         14 
Đӭc Trinh Nữ Maria, 

Mẹ Giáo Hội 
LӉ Nhớ 

10       15 

 

11       16 
Thánh Banaba, TĐ  

LӉ Nhớ 
Saint Barnabas, Apostle 

Memorial 

12       17 

 

13       18 
Thánh Antôn Pađôva, LM TSHT 

LӉ Nhớ 
Saint Anthony of Padua, Priest and 

Doctor of the Church 

14       19 
 

15       20 
CHÚA NHҰT LỄ  

CHÚA BA NGÔI 
The Most Holy Trinity  

 
Ngày Hiền Phụ 
Father’s Day 

16       21 

 

17       22 

 

18       23 

 

19       24 
Thánh Romualđô, Viện Phụ 

Saint Romuald, Abbot 

20       25 

 

21       26 
Thánh Aloysius Gonzaga, TS 

LӉ Nhớ 
Saint Aloysius Gonzaga, Religious 

Memorial 

 

22       27 
CHÚA NHҰT  

LỄ MÌNH MÁU  

THÁNH CHÚA 
The Most Holy Body 

and Blood of Christ  
 

23       28 24        29 
LӉ Sinh Nhật Thánh Gioan 

Tẩy Giҧ 
LӉ Trọng 

The Nativity of Saint John The Baptist 

Solemnity 

25       1/6 

 

26        2 

 

27        3 
Lӈ THÁNH TÂM  

CHÚA GIÊSU 
LӉ Trọng 

The Most Sacred Heart of Jesus 

Solemnity 

28        4 
LӉ Kính Trái Tim Vẹn Sҥch Đӭc Mẹ 

LӉ Nhớ 
The Immaculate Heart of the Blessed 

Virgin Mary 

Thánh Irênê, GM TĐ 
LӉ Nhớ 

Saint Irenaeus, Bishop and Martyr 

29       5 
 

CHÚA NHҰT 13 TN-C 

13th Sunday In Ordinary Time 

 
THÁNH PHÊRÔ và  

THỄNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ 
LӉ Trọng 

Saints Peter and Paul, Apostles 

Solemnity 

 

30       6/6 
Các Thánh Tử Đҥo Rôma Tiên Khởi 

The First Martyrs of the  
Holy Roman Church 

     



 JULY 2025 ậ THÁNG BẢYăậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

        
 

 

1         7/6 
Thánh Junipero Serra, LM 

Saint Junipero Serra, Priest 

2            8 
 

3          9 
Thánh Tôma, TĐ 

Lễ Kính 
Saint Thomas, Apostle 

Feast 

4         10 
Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 

INDEPENDENCE DAY 

5         11 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

 
Thánh Antôn Zaccaria, LM 

Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha 
Saint Anthony Zaccaria, Priest 

Saint Elizabeth of Portugal  

6         12 
 

CHÚA NHҰT 14 TN-C 

14th Sunday In Ordinary Time 

7         13 

 

8         14 
Thánh Augustine Zhao Rong, LM và 

Các Bҥn Tử Đҥo  
Saint Augustine Zhao Rong, Priest and 

Companions, Martyr 

9        15 
Thánh Augustinô Zhao Rong, LM và 

Các Bҥn Tử Đҥo  
Saint Augustine Zhao Rong, Priest and 

Companions, Martyr 

10       16 
 

11        17 
Thánh Bênêđictô, Viện Phụ 

Lễ Nhớ 
Saint Benedict, Abbot 

Memorial 

12       18 

 

13       19 
 
 

CHÚA NHҰT 15 TN-C 

15th Sunday In Ordinary Time 

14       20 
Thánh Kateri Tekakwitha, Trinh Nữ 

Lễ Nhớ 
Saint Kateri Tekakwitha, Virgin 

15       21 
Thánh Bônaventura, GM TSHT 

Lễ Nhớ  
Saint Bonaventura, Bishop and  

Doctor of the Church 

Memorial 

16       22 
Đӭc Mẹ Núi Camêlô 

Our Lady of Mount Carmel 

17       23 

 

18       24 
Thánh Camilô de Lellis, LM 

Saint Camillus de Lellis, Priest 

19       25 

 

20       26 
 
 

CHÚA NHҰT 16 TN-C 

16th Sunday In Ordinary Time 

21       27 
Thánh Lôrensô Brindisi, LM TSHT 

Saint Lawrence of Brindisi, Priest and 

Doctor of the Church 

22       28 
Thánh Maria Mađalêna 

Lễ Kính 
Saint Mary Madalene 

23       29 
Thánh Bighitta, TS 

Saint Bridget, Religious 

24       30 
Thánh Sharbel Makhluf, LM 
Saint Sharbel Makhluf, Priest 

25      1/6 
Thánh Giacôbê, Tông Đồ 

Lễ Kính 
Saint James, Apostle 

Feast 

26        2 
Thánh Giaokim và Thánh Anna 

Song Thân Đӭc Mẹ 
Lễ Nhớ 

Saint Joachim and Anne, Parents of 
the Blessed Virgin Mary 

Memorial 

27        3 
 

CHÚA NHҰT 17 TN-C 

17th Sunday In Ordinary Time 

28        4 
 

29        5 
Thánh Matta, Maria và Lazarô 

Lễ Nhớ 
Saint Martha, Mary and Lazarus 

Memorial 

30        6 
Thánh Phêrô Kim Ngôn, GM TSHT 

Saint Peter Chrysologus 

Bishop and Doctor of the Church 

31       7/6 
Thánh Ignatius Thành Loyola, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Ignatius of Loyola, Priest 

Memorial 

   



 AUGUST 2025 ậ THÁNG TÁM ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭӡngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSỄU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

     

1          8/6 
Thánh Alphongsô Liguori, GMTSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Alphonsus Liguori, Bishop and 

Doctor of the Church  

 

2          9 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

Thánh Eusebius Vercelli, GM 
Thánh Phêrô Julian Eymard, LM 
Saint Eusebius of Vercelli, Bishop 

Saint Peter Julian Eymard, Priest 

3         10 
 

CHÚA NHҰT 18 TN-C 

18th Sunday In Ordinary Time 
 

4         11 
Thánh Gioan Vianney, LM 

Lễ Nhớ 
Saint John Vianney, Priest 

5           12 
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đӭc Bà Cҧ 
The Dedication of the Basilica of  

Saint Mary Major  

 

6          13 
Lễ Chúa Giêsu Hiển Linh 

Lễ Kính 
The Transfiguration of the Lord 

Feast 

 

7          14 
Thánh Xíttô II, GH và  

Các Bҥn Tử Đҥo 
Saints Sixtus II, Pope and 

Companions, Martyrs;  
Saint Cajetan, Priest 

 

8          15 
Thánh Đôminicô, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Dominic, Priest 

Memorial 

9         16 
Thánh Têrêsa Bênêdictô Thánh Giá,  

TNTĐ 
Saint Teresa Benedicta of the Cross, 

Virgin and Martyr 

10        17 
 
 

CHÚA NHҰT 19 TN-C 

19th Sunday In Ordinary Time 
 

11        18 
Thánh Clara, TN 

Lễ Nhớ 
Saint Clare, Virgin 

Memorial 

12       19 
Thánh Gioana Phanxica Chantal, TN 

Saint Jane Frances de Chantal, 

Religious 

13       20 

 

14       21 
Thánh Macximilia Kônbê, LMTĐ 

Lễ Nhớ 
Saint Maximilian Kolbe, Priest 

and Martyr 

Memorial 

15       22 
Lӈ ĐỨC MẸ HỒN 

XÁC LÊN TRӠI 
LӉ Buộc 

The Assumption of the  
Blessed Virgin Mary 

Solemnity 

 

16       23 
Thánh Têphanô,  

Vua Nước Hung Gia Lợi 
Saint Stephen of Hungary 

17       24 
 

CHÚA NHҰT 20 TN-C 

20th Sunday In Ordinary Time 
 

18       25 

 

19       26 
Thánh Gioan Eudes, LM  
Saint John Eudes, Priest 

20       27 
Thánh Bênađô, VP TSHT 

Lễ Nhớ  
Saint Bernard, Abbot and  

Doctor of the Church 

Memorial 

21       28 
Thánh Piô X, GH 

Lễ Nhớ 
Saint Pius X, Pope 

Memorial 

22       29 
Lễ Đӭc Mẹ Maria Nữ Vương 

Lễ Nhớ 
The Queenship of the  
Blessed Virgin Mary 

Memorial 

23       1/7 
Thánh Rôsa Lima, TN  

Saint Rose of Lima, Virgin 

24        2 
 

CHÚA NHҰT 21 TN-C 

21st Sunday In Ordinary Time 
 

31 
 

CHÚA NHҰT 22 TN-C 

21st Sunday In Ordinary Time 

25        3 
Thánh Louis, Vua Nước Pháp 

& Thánh Giuse Calasanziô, LM 
Saint Louis; Saint Joseph Calasanz, 

Priest 

26        4 

 

27        5 
Thánh Mônica 

Lễ Nhớ 
Saint Monica 

Memorial 

 

28        6 
Thánh Augustinô, GMTSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Augustine, Bishop and  

Doctor of the Church 
Memorial 

 

29        7 
Thánh Gioan Tẩy Giҧ Bị Trâm Quyết 

Lễ Nhớ 
The Passion of Saint John The Baptist 

Memorial 

30        8 

  



SEPTEMBER 2025 ậ THÁNG CHÍN ậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭờngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

 

1        10/7 2         11 

 

3          12 
Thánh Ghêgôriô Cҧ, GHTSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Gregory the Great, Pope and 

Doctor of the Church 

Memorial 

 

4          13 5          14 6          15 
THӬ BҦY ĐҪU THÁNG 

 
 

7         16 
 

CHÚA NHҰT 23 TN-C 

23rd Sunday In Ordinary Time 
 

8          17 

 

9         18 
Thánh Phêrô Claver, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Peter Claver, Priest 

Memorial 

 

10       19 

 

11       20 

 

12         21 
Lễ Danh Thánh Đӭc Mẹ 

The Most Holy Name of Mary 

13        22 
Thánh John Chrysostom, GMTSHT 
Saint John Chrysostom, Bishop and 

Doctor of the Church 
Memorial 

14         23 
 

CHÚA NHҰT 24 TN-C 

24th Sunday In Ordinary Time 
The Exaltation of the 

Holy Cross 

 

15         24 
Lễ Đӭc Mẹ Sҫu Bi 

Lễ Nhớ 
Our Lady of Sorrows 

Memorial 

16         25 
Thánh Cônêliô, GHTĐ và 
Thánh Siprianô, GMTĐ 

Lễ Nhớ 
Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, 

Bishop, Martyrs 

Memorial 

17          26 
Thánh Rôbetô, GMTSHT 

Thánh Hildegard Thành Bingen, 
TNTSHT 

Saints Robert Bellarmine, Bishop and 

Dotor of the Church;  

Saint Hildegard of Bingen, Virgin and 

Doctor of the Church 

18       27 

 

19          28 
Thánh Gianuariô, GMTĐ 

Saint Januarius, Bishop and Martyr 

20        29 
Thánh Anrê Kim Tae-gon, LM 

Thánh Phaolô Chong Ha-sang và Các 
Bҥn Hữu, TĐ 

Lễ Nhớ 
Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, 

Bishop, Martyrs 

Memorial 

21       30 
 

CHÚA NHҰT 25 TN-C 

25th Sunday In Ordinary Time 

22        1/8 
 

23        2 
Thánh Piô, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Pius of Pietrelcina, Priest 

Memorial 

24        3 

 

25        4 

 

26        5 
Thánh Côsma và Thánh Đamianô, TĐ 
Saint Cosmas and Damian, Martyrs 

27         6 
Thánh Vincentê Phaolô, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Vincent de Paul, Priest 

Memorial 

28          7 

 

CHÚA NHҰT 26 TN-C 

26th Sunday In Ordinary Time 

29          8 
Ba Tổng Thҫn 

Micae, Gabrien và Raphaen 
Lễ Kính 

Saints Michael, Gabriel and Raphael, 
Archangels 

 

30        9 
Thánh Giêrovimô, LMTSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Jerome, Priest 

and Doctor of the Church 
Memorial 

    



 OCTOBER 2025 ậ THÁNG MѬӠIăậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐọcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭӡngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨăBA 

TUESDAY 
THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSÁU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

    

1         10/8 
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu,  

TN TSHT 
Lễ Nhớ 

Saint Thérèse of the Child Jesus,  

Virgin and Doctor of the Church 
Memorial 

2         11 
Các Thiên Thҫn Bҧn Mệnh 

Lễ Nhớ 
The Holy Guardian Angels 

Memorial 

3          12 
 

4           13 
THӬ BҦY ĐҪU THÁNG 

 
Thánh Phanxicô Assis 

Lễ Nhớ 
Saint Francis of Assis 

Memorial 

5         14 
 

CHÚA NHҰT 27 TN-C 

27th Sunday In Ordinary Time 
 

Rước Kiệu Đӭc Mẹ Mân Côi 

6          15 
Thánh Bruno, LM 

Chân Phước Marie Rose Durocher, TN 
Saint Bruno, Priest 

Blessed Marie Rose Durocher, Virgin 

7         16 
Đӭc Mẹ Mân Côi 

Lễ Nhớ 
Our Lady of the Rosary 

Memorial 

8           17 
 

9             18 
Thánh Denis, GM và Các Bҥn TĐ 

Thánh Gioan Leônarđô, LM 
Saint Denis, Bishop, and Companions, 
Martyrs; Saint John Leonardi, Priest 

10         19 

 

11      20 
Thánh Gioan XXIII, GH 
Saint John XXIII, Pope 

12       21 
 

 

CHÚA NHҰT 28 TN-C 

28th Sunday In Ordinary Time 

13       22 

 

14       23 
Thánh Calistô, GH TĐ 

Saint Callistus I, Popy and Martyr 

15       24 
Thánh Têrêsa Giêsu, TN TSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Teresa of Jesus, Virgin and 

Doctor of the Church 
Memorial 

16       25 
Thánh Hedviga, NT 

Thánh Magarita Maria Alcoque, TN 
Saint Hedwig, religious; Saint 

Margaret Mary Alacoque, Virgin 

17       26 
Thánh Ignatius, GH TĐ 

Lễ Nhớ 
Saint Ignatius of Antioch, 

Bishop and Marytyr 
Memorial 

18      27 
Thánh Luca, TS 

Lễ Kính 
Saint Luke, Evangelist 

Feast 

19       28 
 

CHÚA NHҰT 29 TN-C 

29th Sunday In Ordinary Time 

20       29 
Thánh Phaolô Thánh Giá, LM 
Saint Paul of the Cross, Priest 

21         1/9 

 

22        2 
Thánh Gioan Phaolô II, GH 

Saint John Paul II, Pope 

23        3 
Thánh Gioan Thành Capistranô, LM 

Saint John of Capistrano, Priest 

24        4 
Thánh Antôn Maria Claret, GM 

Saint Anthony Mary Claret, Bishop 

25       5 

 

 
 

26        6 
 

CHÚA NHҰT 30 TN-C 

30th Sunday In Ordinary Time 

27        7 
  

28       8 
Thánh Simon và Thánh Giuđa, 

Tông Đồ 
Lễ Kính 

Saints Simon and Jude, Apostles 

Feast 

29       9 30       10 31       11 

 



 NOVEMBER 2025 ậ THÁNG MѬӠIăMỘTăậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐӑcăChúaăNhұtăNămăC ậ NgàyăThѭӡngăNămă1 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚA NHҰT 
SUNDAY 

THỨăHAI 
MONDAY 

THỨăBA 
TUESDAY 

THỨăTѬ 
WEDNESDAY 

THỨăNĂM 
THURSDAY 

THỨăSỄU 
FRIDAY 

THỨăBҦY 
SATURDAY 

      
 

 

1           12/9 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 
Lӈ CÁC THÁNH 

Lễ Trọng 
All Saints 
Solemnity 

2          13 
CHÚA NHҰT 31 TN-C 
31st Sunday In Ordinary Time 

LӉ CácăĐẳng Linh Hồn 
All Souls 

Đổi Giờ (Vặn Lùi Lҥi 1 Giờ) 
Daylight Saving Ends 

1:00AM ← ← 2:00AM 
 

3         14 
Thánh Martinô Porres, Thánh Sử 
Saint Martin de Porres, Religious 

4         15 
Thánh Carôlô Bôrômêô, GM 

Lễ Nhớ 
Saint Charles Borromeo, Bishop 

Memorial 

5          16 
 

6          17 
 

7          18 
 

8          19 
 

9          20 
CHÚA NHҰT 32 TN-C 
32nd Sunday In Ordinary Time 

Cung Hiến Đền Thờ  
Thánh Gioan Latêranô 

The Dedication of the Lateran Basilica 

 

10       21 
Thánh Lêo Cҧ, GH TSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Leo the Great, Pope and Doctor 

of the Church 

11       22 
Thánh Martinô, GM 

Lễ Nhớ 
Saint Martin of Tours, Bishop 

Memorial 

12       23 
Thánh Giosaphát, GMTĐ 

Lễ Nhớ 
Saint Josaphat, Bishop and Martyr 

Memorial 

13       24 
Thánh Phanxica Xavier Cabrini, TN 

Lễ Nhớ 
Saint Francis Xavier Cabrini, Virgin 

Memorial 

14       25 
 

15        26 
Thánh Albertô Cҧ, GM TSHT 

Lễ Nhớ 
Saint Albert The Great, Bishop and 

Doctor of the Church 

16        27 
 

CHÚA NHҰT 33 TN-C 
33rd Sunday In Ordinary Time 

 

17       28 
Thánh Eelizabeth Hung Gia Lợi, NT 

Lễ Nhớ 
Saint Elizabeth of Hungary, Religious 

18       29 
Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và 

Thánh Phaolô, Tông Đồ 
Thánh Rosa Philippine Duchesne, TN 

The Dedication of the Basilicas of 

Saints Peter and Paul, Apostles 
Saint Rose Philippine Duchesne, 

Virgin 

19       30 
 

20       1/10 
 

21        2 
Lễ Dâng Đӭc Mẹ vào Đền Thánh 

Lễ Nhớ 
The Presentation of the  

Blessed Virgin Mary 

Memorial 

22         3 
Thánh Cêcilia, TN TĐ 

Lễ Nhớ 
Saint Cecilica, Virgin and Martyr 

Memorial 

23         4 
CHÚA NHҰT  

Lӈ CHÚA KITÔ VUA 
Our Lord Jesus Christ  

The King of the Universe 

30        11 

CHÚA NHҰT 1 
MÙA VӐNG 

1ST Sunday of Advent 
 

BàiăĐӑcăNămăA 

24        5 
Thánh Anrê Dũng Lҥc, LM  

& các Thánh Tử Đҥo Việt-Nam 
Lễ Nhớ 

Saint Andrew Dũng-Lạc, Priest, and 

Companions, Martyrs 
Memorial 

25        6 
Thánh Catarina Alexandria, TN TĐ 

Saint Catherine of Alexandria, 

Virgin and Martyr 

26        7 
 

27        8 
LӉ Tҥ Ơn 

Thanksgiving Day 
 

Rước Kiệu  
Các Thánh Tử Đҥo  

Việt-Nam 

28        9 
 

29        10 
 



 DECEMBER 2025 ậ THÁNG MѬӠIăHAIậ NĂMăẤTăTỴ 
BàiăĐӑcăChúaăNhұtăNămăA ậ NgàyăThѭӡngăNămă2 

ẢIỜ LỄ:   Chúa Nhật = 8:30AM, 10:30AM, 12:30PM.     Thứ Ba–Thứ B̫y = 6:00PM.     ẢI̪I TỘI: Thứ Ba–Thứ B̫y = 5:00PM – 5:45PM. 
 

CHÚAăNHҰT 

SUNDAY 
THỨăHAI 

MONDAY 
THỨ BA  

TUESDAY 

THỨăTѬ 

WEDNESDAY 
THỨăNĂM 

THURSDAY 
THỨăSỄU 

FRIDAY 
THỨăBẢY 

SATURDAY 

 

1           12/10 

 

2          13 
 

3          14 
Thánh Phanxicô Xaviê, LM 

Lễ Nhớ 
Saint Francis Xavier, Priest 

Memorial 

4            15 
Thánh Gioan Đâmcênô, LM TSHT 
Saint John Damascene, Priest and 

Doctor of the Church 

5             16 

 

6          17 
THӬ BҦY ĐẦU THÁNG 

Thánh Nicola, GM 
Saint Nicholas, Bishop 

7          18 
CHÚA NHҰT 2  

MÙA VӐNG 
2nd Sunday of Advent 

 

8          19 
Lӈ ĐỨC MẸ  

VÔ NHIӈM NGUYÊN TӜI 

Lễ Buộc 
The immaculate Conception Of The 

Blessed Virgin Mary 

Solemnity 
Holyday of Obligation 

9          20 
Thánh Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

10        21 
Lễ Đӭc Mẹ Loreto 
Our Lady of Loreto 

11      22 
Thánh Đamasô I, GH 

Saint Damasus I, Pope 

12        23 
Lễ Đӭc Mẹ Guadalupe 

Lễ Kính 
Our Lady of Guadalupe 

Feast 

13       24 
Thánh Lucia, TN TĐ 

Saint Lucy, Virgin and Martyr 

14        25 
CHÚA NHҰT 3  

MÙA VӐNG 
3rd Sunday of Advent 

 

15         26 

 

16           27 

 

17          28 

 

18         29 

 

19         30 20     1/11 

 

21         2 
CHÚA NHҰT 4  

MÙA VӐNG 
4th Sunday of Advent 

 

22           3 

 

23         4 
Thánh Gioan Kanty, LM 

Saint John of Kanty, Priest 

24         5 

VӐNG GIÁNG SINH 
Christmas Eve 

25       6 
ĐẠI Lӈ  

CHÚA GIÁNG SINH 

LӉ Buӝc 

The Nativity of the Lord 

Christmas Day 

Solemnity 

26         7 
Thánh Têphanô, Tử Đҥo Tiên Khởi 

Lễ Kính 
Saint Stephen, The First Martyr 

Feast 

27       8 
Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Sử 

Lễ Kính 
Saint John, Apostle and Evangelist 

Feast 

28         9 

CHÚA NHҰT  

Lӈ THÁNH GIA 

The Holy Family of Jesus,  

Mary and Joseph 

 

29        10 
Bát Nhật Giáng Sinh 

Fifth Day within the Octave of the 

Nativity of the Lord 

Thánh Tôma Becket, GM TĐ 
Saint Thomas Becket, Bishop, Martyr 

30        11 
Bát Nhật Giáng Sinh 

Sixth Day within the Octave of the 

Nativity of the Lord 

31        12 
Bát Nhật Giáng Sinh 

Thánh Sylvester I, GH 
Seventh Day within the Octave of the 

Nativity of the Lord 

Saint Sylvester I, Pope 

  
 

    
 

 


